
Mã số 

chương
Loại Khoản

Mã 

CTMT
Diễn giải Số tiền

810 010 011 Ban quân sự 252,000,000

252,000,000

802 340 341 Hội đồng nhân dân 150,000,000

805 340 341 Văn phòng uỷ ban nhân dân 1,639,000,000

819 340 351 Đảng cộng sản Việt Nam 336,000,000

811 340 361 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 70,000,000

812 340 361 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 90,000,000

813 340 361 Hội nông dân Việt Nam 90,000,000

814 340 361 Hội cựu chiến binh Việt Nam 90,000,000

820 340 361 Mặt trận tổ quốc xã Việt Nam 110,000,000

2,575,000,000

2,827,000,000

810 010 011 Ban quân sự 168,000,000

168,000,000

809 040 041 Ban công an 150,000,000

150,000,000

823 130 139 Sự nghiệp y tế 20,000,000

20,000,000

805 160 161 Sự nghiệp Văn hóa thông tin 50,000,000

50,000,000

805 190 191 Sự nghiệp Phát thanh 30,000,000

30,000,000

805 220 221 Sự nghiệp thể thao 85,000,000

85,000,000

805 250 278 Sự nghiệp môi trường 50,000,000

50,000,000

805 280 281 Sự nghiệp nông nghiệp 100,000,000

805 280 282 Sự nghiệp lâm nghiệp 167,000,000
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Cộng loại 130

Cộng loại 160

Cộng loại 190

Cộng loại 010

Cộng loại 340

TK: 9527.4.1075569 Nguồn kinh phí không thực hiện thự chủ

Cộng loại 010

Cộng loại 040

Cộng: 9523.4.1075569

Cộng loại 220

Cộng loại 250



805 280 292 Sự nghiệp giao thông 100,000,000

367,000,000

802 340 341 Hội đồng nhân dân 200,000,000

805 340 341 Văn phòng uỷ ban nhân dân 816,065,000

819 340 351 Đảng cộng sản Việt Nam 214,000,000

811 340 361 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 50,000,000

812 340 361 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 30,000,000

813 340 361 Hội nông dân Việt Nam 30,000,000

814 340 361 Hội cựu chiến binh Việt Nam 30,000,000

820 340 361 Mặt trận tổ quốc xã Việt Nam 90,000,000

824 340 362 Hội chữ Thập đỏ 60,000,000

825 340 362 Hội cao Tuổi 60,000,000

1,580,065,000

860 370 371
Hoạt động thực hiện chính sách người có công 

với cách mạng
56,480,000

860 370 374 Chi trả trợ cấp hưu xã 130 150,000,000

206,480,000

2,706,545,000

5,533,545,000

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Tổng Cộng:

Sơn Hồng, ngày 05 tháng 01   năm 2022

Cộng loại 280

Cộng loại 340

Cộng loại 370

Nguyễn Khánh HòaNguyễn Thái Huy

Tổng dự toán chi NS(Bằng chữ): Năm tỷ năm trăm ba mươi ba triệu năm trăm bốn lăm ngàn đồng.
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